	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	
	DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ TIỀN ÁN, TIỀN SỰ
(Tính đến ngày 01/12/2023)
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	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CCCD
	Nơi thường trú
	Nơi ở
 hiện nay
	Họ tên bố, 
mẹ, vợ (chồng)
	Tiền án tiền sự
	Diện quản lý (HN, ST)
	Hoạt động hiện hành
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Tiền án
	Tiền sự
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Trần Thế Dũng
	X
	
	[bookmark: _GoBack]035074007070
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Trần thế vượng
Mẹ: Nguyễn thị sen
Vợ: trịnh thị hạnh
	02 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong án phạt 28/08/2019
	
	SN
	
	26/07/2023 đi cai nghiện bắt buộc

	2
	Trần Hưng Hạnh
	X
	
	035076009660
	Thôn 5
	Thôn 5
	Bố: Trần Hữu Ổn
Mẹ: Trần Thị Dần
Vợ: Nguyễn Thị Mỹ
	01 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong án phạt 27/11/2020
	
	SN
	
	23/06/2023 đi cai nghiện bắt buộc

	3
	Trần Đình Sậu
	X
	
	035060007463
	Thôn 3
	Thôn 3
	Bố: Trần Đình Đang
Mẹ: Trần Thị Hồng
Vợ: Trần Thị Nga
	01 tiền án mua bán TPCMT, 01 tàng trữ TPCMT
	01 tiền án sử dụng TPCMT
	SN
	
	

	4
	Trần Thế Việt
	X
	
	035090014079
	Thôn 3
	Thôn 3
	Bố: Trần Thế Thịnh
Mẹ: Nguyễn Thị Thân
Vợ: Trần Thị Như Hoa
	01 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong 22/06/2020
	
	SN
	
	

	5
	Trần Đình Sỹ
	X
	
	035076002457
	Thôn 3
	Thôn 3
	Bố: Trần Đình Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Đỗ Thị Lan
	01 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong 24/04/2020
	
	
	
	

	6
	Trần Huy Cường
	X
	
	035082003600
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Trần Xuân Hạnh
Mẹ: Trần Thị Xúy
	01 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong 06/08/2020
	
	SN
	
	Kết thúc do không còn điều kiện khả năng hoạt động

	7
	Trần Hữu Cảnh
	X
	
	035077009457
	Thôn 5
	Thôn 5
	
	01 tiền án tàng trữ TPCMT
	01 tiền sự sử dụng TPCMT
	
	
	

	8
	Đỗ Văn Độ
	X
	
	035059005602
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Đỗ Văn Uy
Mẹ: Trần Thị Nụ
	02 tiền án mua bán TPCMT, 01 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong án 24/01/2023
	
	
	
	

	9
	Trương Hữu Hòa
	X
	
	035081005267
	Thôn 1
	Thôn 1
	Bố: Trương Hữu Thụy
Mẹ: Trần Thị Nhiệm
Vợ:Hồ Minh Hằng
	01 tiền án mua bán TPCMT ngày chấp hành xong 30/08/2023
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Quỳnh
	X
	
	035084005170
	Thôn 3
	Thôn 3
	Bố: Nguyễn Ngọc Trọng
Mẹ: Trần thị Hiến
Vợ: Nguyễn Thị Đào
	01 tiền án tàng trữ TPCMT ngày chấp hành xong án 01/09/2023
	01 tiền sự cai nghiện bắt buộc
	
	
	

	11
	Trần Đình Lợi
	X
	
	035068005697
	Thôn 3
	Thôn 3
	Bố: Trần Đình Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	
	01 tiền sự cất giữ TPCMT
	
	
	

	12
	Hoàng Xuân Sơn
	X
	
	035090002231
	
	
	Bố: Hoàng Xuân Hải
Mẹ: Trần Thị Lợi
	
	01 tiền sự sử dụng TPCMT
	
	
	

	13
	Trương Đình Trung
	X
	
	035080003623
	Thôn 1
	Thôn 1
	Bố: Trương Đình Ký
Mẹ: Nguyễn Thị Mai
	01 tiền án tàng trữ TPCMT
	
	
	
	

	14
	Trần Huy Việt
	X
	
	035096000695
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Trần Huy Phương
Mẹ: Trương Thị Hiền
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	
	01 tiền sự sử dụng TPCMT
	
	
	

	15
	Trần Đức Cường
	X
	
	035081011715
	Thôn 1
	Thôn 1
	Bố: Trần Đức Lừng
Mẹ: Chu Thị Phin
Vợ: Trần Thị Loan
	01 tiền án mua bán TPCMT
	
	
	
	

	16
	Đào Ngọc Cường
	X
	
	035075002460
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Đào Ngọc cảnh
Mẹ: Trần Thị Hệ
Vợ: Nguyễn Thị Cúc
	01 tiền án tàng trữ TPCMT
	
	
	
	

	17
	Đào Ngọc Khải
	X
	
	035089000694
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Đào Ngọc Chi
Mẹ: Trần Thị Sửu
	
	01 tiền sự sử dụng TPCMT
	
	
	Đang ở Hải Phòng

	18
	Trần Tất Tùng
	X
	
	035084002421
	Thôn 5
	Thôn 5
	Bố: Trần Thanh Hưng
Mẹ: Nguyễn Thị Gái
Vợ: Nguyễn Thị Liên
	01 tiền án đánh bạc
	
	HN
	
	

	19
	Trần Văn Trường
	X
	
	035078005454
	Thôn 2
	Thôn 2
	Bố: Trần Hữu Thắng
Mẹ: Nguyễn Thị Dừa
Vợ: Trần Thị Phương
	01 tiền án trộm cắp tài sản, 01 tiền án tàng trữ TPCMT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÔNG AN XÃ…………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




